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QUYẾT ĐỊNH
VỀ ĐĂNG KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 14502/BTC-QLCS ngày 01/12/2008 về việc đăng ký cam kết đầu tư khi triển khai dự án tại Bình Thuận;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Quy định này áp dụng đối với tất cả các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (trừ dự án thuộc khoản 2 Điều này), gồm:

a) Dự án mới được chấp thuận đầu tư nhưng chưa được UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Dự án đã được UBND tỉnh có quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện đầu tư dự án.

2. Quy định này không áp dụng đối với các dự án sử dụng đất đã thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án, dự án phi lợi nhuận.

Điều 2. Về đăng ký cam kết thực hiện dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách
1. Nội dung chủ đầu tư dự án phải đăng ký thực hiện cam kết đầu tư:

a) Đăng ký về kế hoạch thời gian triển khai thực hiện đầu tư dự án và cam kết thực hiện đúng tiến độ đầu tư dự án đã đăng ký;

b) Đăng ký nộp ngân sách khoản tiền cam kết đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Nội dung cam kết đầu tư, trách nhiệm cụ thể của Nhà nước, chủ đầu tư dự án được ghi trong bản "Thỏa thuận nguyên tắc" được ký giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư (đại diện cho Nhà nước) và chủ đầu tư dự án theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Mức phải nộp, thời gian nộp và hoàn trả tiền cam kết đầu tư:

a) Mức phải nộp tính bằng 10% giá trị quyền sử dụng đất được tính trên tổng diện tích đất của dự án và giá đất theo mục đích sử dụng được UBND tỉnh Bình Thuận công bố áp dụng từ ngày 01/01 hàng năm theo quy định của Chính phủ, nhưng tối đa là 50 tỷ đồng/dự án;

b) Thời gian nộp tiền: 

- Chủ đầu tư dự án nộp tiền đăng ký cam kết đầu tư vào tài khoản tạm thu của ngân sách tỉnh sau 10 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh có văn bản chấp thuận đầu tư;

- Đối với dự án đã được chấp thuận đầu tư nhưng chưa được UBND tỉnh quyết định giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc dự án đã được giao đất, thuê đất nhưng chưa thực hiện đầu tư dự án: chủ đầu tư dự án nộp tiền đăng ký cam kết đầu tư vào tài khoản tạm thu của ngân sách tỉnh trong thời gian không quá 30 ngày theo thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Hoàn trả tiền đăng ký cam kết đầu tư: trường hợp chủ đầu tư dự án triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định theo xác nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì được hoàn trả tiền cam kết đầu tư theo phương thức và thời gian như sau: 

- Phương thức hoàn trả: trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của dự án hoặc hoàn trả trực tiếp cho chủ đầu tư dự án;

- Thời gian hoàn trả tiền đăng ký cam kết đầu tư: đối với dự án mới chấp thuận đầu tư và dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa hoàn thành thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tiền cam kết đầu tư được Nhà nước hoàn trả cho chủ đầu tư làm 2 lần:

+ Lần 1: hoàn trả tối đa là 50% số tiền đăng ký cam kết đầu tư đã nộp tại thời điểm chủ đầu tư dự án thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước theo thông báo của cơ quan Thuế thông qua phương thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (mức hoàn trả không vượt quá số tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp); 

+ Lần 2: hoàn trả toàn bộ số tiền cam kết đầu tư còn lại sau khi chủ đầu tư dự án đã hoàn thành 50% tiến độ đầu tư dự án (không kể giai đoạn thực hiện chuẩn bị đầu tư).

Đối với dự án được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án, dự án khi đăng ký cam kết đầu tư đã có quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chủ đầu tư dự án đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiền cam kết đầu tư chỉ được Nhà nước hoàn trả trực tiếp cho chủ đầu tư một lần sau khi chủ đầu tư dự án đã hoàn thành 50% tiến độ đầu tư dự án (không kể giai đoạn thực hiện chuẩn bị đầu tư).

d) Trình tự thủ tục thực hiện hoàn trả tiền cam kết đầu tư:

- Trên cơ sở báo cáo của chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, xác nhận tiến độ thực hiện dự án; trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định chủ đầu tư đã thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết thì phối hợp với Sở Tài chính báo cáo, đề xuất UBND tỉnh quyết định hoàn trả tiền cam kết đầu tư theo 2 phương thức là hoàn trả trực tiếp hoặc khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp;

- Căn cứ quyết định của UBND tỉnh về hoàn trả tiền cam kết đầu tư, Sở Tài chính lập thủ tục hoàn trả trực tiếp cho chủ đầu tư hoặc phối hợp Cục Thuế lập thủ tục khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chủ đầu tư phải nộp ngân sách.

3. Tịch thu tiền đăng ký cam kết đầu tư sung công quỹ: trong trường hợp chủ đầu tư dự án không triển khai hoặc không thực hiện đầu tư dự án theo đúng tiến độ đã cam kết thì số tiền đã nộp sẽ được sung vào công quỹ. Trường hợp đặc biệt vì lý do khách quan mà chủ đầu tư dự án không thể thực hiện đầu tư dự án theo đúng tiến độ cam kết thì UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý từng trường hợp cụ thể.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án trong việc đăng ký cam kết thực hiện dự án đầu tư
1. Trong trường hợp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo nhưng chủ đầu tư dự án không thực hiện việc ký "Thỏa thuận nguyên tắc" theo khoản 1 Điều 2 Quy định này hoặc đã ký "Thỏa thuận nguyên tắc" nhưng không thực hiện nộp tiền cam kết đầu tư vào ngân sách đúng thời gian quy định, UBND tỉnh sẽ không cấp hoặc thu hồi lại Văn bản chấp thuận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã cấp.

2. Đăng ký cam kết đầu tư trong các trường hợp có chuyển đổi pháp nhân đầu tư dự án:

a) Trường hợp dự án thuộc đối tượng phải đăng ký cam kết đầu tư nhưng chủ đầu tư cũ chưa thực hiện thì chủ đầu tư mới phải thực hiện đăng ký cam kết đầu tư theo Quy định này;

b) Trường hợp dự án chủ đầu tư cũ đã thực hiện đăng ký cam kết đầu tư nhưng chưa hoàn thành 50% tiến độ đầu tư dự án thì chủ đầu tư mới chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện toàn bộ những nội dung về cam kết đầu tư do chủ đầu tư cũ đã đăng ký.

Điều 4. Phân công trách nhiệm triển khai thực hiện
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Hướng dẫn các chủ đầu tư dự án biết nội dung Quyết định này để thực hiện đăng ký cam kết đầu tư;

b) Tính toán và thông báo cho nhà đầu tư số tiền ứng trước phải nộp;

c) Chủ trì và phối hợp các ngành kiểm tra tiến độ thực hiện đầu tư của các dự án hoặc căn cứ vào kết quả kiểm tra của Tổ kiểm tra và rà soát các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh quyết định hoàn trả hay sung công quỹ số tiền đã nộp theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 2 Quyết định này.

2. Sở Tài chính:

a) Theo dõi và đôn đốc các nhà đầu tư nộp tiền vào ngân sách theo thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

b) Lập thủ tục hoàn trả trực tiếp hoặc thông qua khấu trừ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất cho các nhà đầu tư hoặc sung công quỹ theo Quyết định của UBND tỉnh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: cung cấp thông tin về giá đất trong trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tham khảo thông tin để xác định khoản tiền đăng ký cam kết đầu tư phải nộp của dự án.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Công thương, Chánh Thanh tra tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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THỎA THUẬN CAM KẾT ĐẦU TƯ
Hôm nay, ngày....... tháng......... năm 20.... tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, chúng tôi gồm có:

Bên A: UBND tỉnh Bình Thuận (ủy quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đại diện: Ông (bà).........................................................................................

Chức vụ:........................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................

Điện thoại:......................................................................................................

Bên B: Công ty..............................................................................................

Đại diện: Ông (bà).........................................................................................

Chức vụ: Giám đốc (người đại diện theo pháp luật của tổ chức)

Địa chỉ:...........................................................................................................

Điện thoại:......................................................................................................

Chủ đầu tư dự án:............................................................................................

Căn cứ công văn số:.................. ngày.............. của UBND tỉnh Bình Thuận về việc đăng ký cam kết thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ công văn số......................... ngày.................... của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký cam kết thực hiện dự án.

Hai bên bàn bạc và thống nhất ký kết thỏa thuận cam kết thực hiện dự án đầu tư với các nội dung sau:

1. Số tiền đăng ký cam kết.............................................................................

2. Tiền đăng ký cam kết được nộp vào tài khoản số............................... của ........................................................................................................................

3. Thời hạn nộp tiền cam kết:

- Đối với dự án chưa được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư: chủ đầu tư dự án nộp tiền đăng ký cam kết đầu tư vào tài khoản tạm thu của ngân sách tỉnh tại thời điểm UBND tỉnh có văn bản chấp thuận đầu tư;

- Đối với các dự án đã chấp thuận đầu tư: chủ đầu tư dự án nộp tiền đăng ký cam kết đầu tư vào tài khoản tạm của ngân sách tỉnh trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Cam kết tiến độ thực hiện dự án:

5. Cam kết về biện pháp xử lý khi nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết về tiến độ thực hiện:

6. Trả lại tiền đăng ký cam kết:

7. Trách nhiệm của Bên A (UBND tỉnh)

Chỉ đạo các ngành, địa phương hỗ trợ Bên B hoàn tất thủ tục đầu tư, hỗ trợ đền bù giải tỏa, giao đất cho dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai đúng tiến độ.

8. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nếu gặp những khó khăn, vướng mắc mà không phải do lỗi của Bên B, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án thì Bên B phải thông báo cho Bên A để cùng thỏa thuận, giải quyết.

Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và được làm thành 02 bản được gửi cho Bên A, Bên B.
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